
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tụ do - Hạnh phúc 

Số: /2017/QĐ-UBND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 34. thảng % năm 2017 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy định về quản lý và sử dụng 

vốn liỗ trợ phát triển chính tliức (ODA) và vốn vay U'iỉ đãi 
của các nhà tài trự nưóc ngoài của thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHÓ HỒ CHÍ MINH 
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Căn cứ Luật Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế ngày 14 

tháng 6 năm 2005; 
Căn cứ Luật Quản lý nợ công ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 thảng 6 năm 2014; 
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 
Căn cư Nghị định sổ 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị định sổ 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quổc gia; 
Căn cứ Nghị định sổ 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của 

Chính phủ hướng dẫn thỉ hành một sổ điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của 

Chính phủ về quản ỉỷ và sử dụng von ho trợ phát triển chính thức (ODA) và von 
vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài; 

Căn cử Thông tư sổ 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 thảng 8 năm 2016 của 
Bộ Kể hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một sổ điều của Nghị định sổ 
16/2016/NĐ-CP ngày 16 thảng 3 năm 2016 của Chỉnh phủ về quản lý và sử 
dụng von hỗ trợ phát triển chính thức (ODẢ) và von vay un đãi của các nhà tài 
trợ nước ngoài; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 
612 7/TTr-SKHĐT ngày 23 tháng 6 năm 2017; ỷ kiến thẩm định của Sở Tư pháp 
tại Công vãn sổ 5064/STP-VB ngày 07 tháng 6 năm 2017. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều lằ Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quản lý và sử 
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài 
trợ nước ngoài của thành phố Hồ Chi Minh. . 
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Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 8 năm 2017. 
Điều 3. Quyết định này thay thế Quỵết định sổ 13/2009/QĐ-UBND ngày 03 

tháng 02 năm 2009 ban hành Quy định về quản lý và sử dụng nguồn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) của thành phố và Quyết định số 06/2010/QĐ-ƯBND 
ngày 23 tháng 01 năm 2010 về sửa đổi, bổ sung Quy định về quản lý và sử dụng 
nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của thành phố Hồ Chí Minh ban hành 
kèm theo Quyết định số 13/2009/QĐ-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2009 của 
ủy ban nhân dân thành phố. 

^ Điều 4. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở 
Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận 
tải, Giám đốc Sở Công Thương, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và 
Truyền thông, Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc, Giám đốc Sở Khoa học 
và Công nghệ, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc 
Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, 
Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố, Chủ tịch ủy ban nhân dân các 
quận - huyện, Tổng Giám đốc và Giám đốc các doanh nghiệp nhà nước thuộc 
thành phố và các chủ dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhân: 
- Như Điều 4; 
- Bộ Kể hoạch và Đầu tư; 
- Bộ Xây dựng; 
- Bộ Tài chính; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực HĐND.TP; 
- TTUB: CT, các PCT; 
- ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP; 
- Văn phòng Thành ủy và các Ban Thành ủy; 
- Các Ban Hội đồng nhân dân thành phố; 
- Các đoàn thể thành phố; 
- VPUB: các PVP; / 
- Các Phòng cv, TTpB; 
-Lưu: VT,(DA/LĐH) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH 
về quản ỉý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) 

và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 
của thảnh phố Hồ Chí Minh 

(Ban hành kèm theo Quyểt định số: /2017/QĐ-UBND 
ngày SẢ tháng ? năm 2017 của úy ban nhân dãn thành phổ) 

Chương I 

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Pham vi điều chỉnh 
1. Quyết định này quy định về công tác quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ 

phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của Chính phủ nước ngoài, các 
tổ chức quốc té, các tổ chức liên Chính phủ hoặc liên quốc gia, tổ chức chính 
phủ được chính phủ nước ngoài ủy quyền (sau đây gọi chung là nhà tài trợ) cung 
cấp cho Nhà nước hoặc Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
mà đơn vị trực tiếp tiếp nhận các vốn hỗ trợ phát triển chỉnh thức (ODA) và vốn 
vay ưu đãi là ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ ừợ phát triển chính thức (ODA) 
và vôn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền quản lý của Uy ban nhân dân thành phô 
Hồ Chí Minh bao gồm: 

a) Các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) và vốn ya.y ưu đãi do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là cơ 
quan chủ quản. 

b) Các chương trình, dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) và vốn vay ưu đãi thành phần thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn 
hỗ ừợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các Bộ, ngành Trung ương 
do ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh là cơ quan chủ quảnẵ 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
Đối tượng áp dụng là các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc liên quan 

đến các hoạt động thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này. 
Điều 3. Cơ sử yận động và thu hút ODA của thành phố Hồ Chí Minh 
1. Chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 
2. Chiến lược nợ công và Ĩ1Ợ nước ngoài của quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 

và tầm nhìn đến năm 2030. 
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3. Đề án định hướng thu hút, quản lý và sử dụng ODA và vốn vay ưu đãi 
trong từng thời kỳ. 

4. Các chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình mục tiêu 
của thành phố. 

5. Chương trình, chiến lược và định hướng hợp tác giữa Việt Nam với 
các nhà tài trợ. 

Điều 4. Vận động vốn ODA, vốn vay ưu đãi 
1. Căn cứ chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển và nhu cầu vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi của thành phố Hồ Chí Minh, khả năng tổ chức thực hiện, 
khả năng bố trí nguồn lực, Sở Kể hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp 
ủy ban nhân dân thành phố thực hiện công tác vận động ODA. Sở Ke hoạch 
và Đầu tư có nhiệm vụ: 

a) Chuẩn bị nội dung, tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hội nghị vận 
động ODA của thành phố theo quy địnli hiện hành về tố chức hội nghị, hội thảo 

í  , Ấ  '  '  . . .  quôc tê. 
b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan làm việc với các nhà tài ữợ 

nhằm vận động ODA cho các chương trình, dự án. 
c) Là đầu mối cung cấp thông tin về danh mục chương trình, dự án 

vận động ODA và tình hình thực hiện ODA của thành phố đến các Bộ, ngành 
Trung ương và nhà tài trợ trong quá trình vận động. 

2. Các ngành, các đơn vị có chương trình, dự án đề nghị tài trợ có trách 
nhiệm phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị nội dung về chương ừình, 
dự án vận động tài trợ. Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố thực hiện việc 
công bố báo cáo về các kết quả hội nghị vận động ODA trên Trang thông tin 
điện tử của thành phố. 

Chương n 
TRÌNH Tự LẬP ĐÈ XUẤT, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TỨ CHƯƠNG TRÌNH DỤ ÁN 
Điều 5. Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 
1. Căn cứ vào lĩnh vực ưu tiên và các nguyên tắc vận động ODA nêu tại 

Điều 5 và Điều 6 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 
của Chính phủ về Quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và 
vôn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài (sau đây gọi tắt là Nghị định sô 
16/2016/NĐ-CP); Uy ban nhân dân thành phô chỉ đạo một cơ quan, đơn vị 
trực thuộc Uy ban nhân dân thành phố (sau đây gọi là đơn vị trực thuộc) chuẩn 
bị Đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo Phụ lục 
II của Nghị định so 16/2016/NĐ-CP. 

2. Đơn vị trực thuộc chuẩn bị 10 bộ Đề xuất chương trình, dự án bằng hai 
thứ tiếng (Việt và Anh) gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, tham mưu cho 
ủy ban nhân dân thành phố. 
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3. Đối với Đồ xuất chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 
có kèm theo dự án hỗ trợ kỹ thuật đi kèm để chuẩn bị chương trình, dự án vốn 
vay, đơn vị trực thuộc chuẩn bị 10 bộ Đe xuất chương trình, dự án vốn vay và 
Đe xuất dự án hỗ trợ kỹ thuật để nộp cho Sở Ke hoạch và Đầu tư tổng hợp theo 
Khoản 2 Điều này. 

4. Sở Ke hoạch và Đầu tư trình ủy ban nhân dân thành phố 08 bộ Đe xuất 
chương trình, dự án nêu trên đồng thời dự thảo văn bản cho ủy ban nhân dân 
thành phố gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét theo quy trình nêu tại điểm a và 
điểm b Khoản 3 Điều 13 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 

Điều 6. Trình tư thủ tuc lâp, thẩm đinh nguồn vốn và khá năng cân đối 
vốn chương trình, dự án 

1. Đơn vị trực thuộc được giao lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo 
đê xuât chủ trương đầu tư chuẩn bị 08 bộ hồ sơ thẩm định nguồn vốn và 
khả năng cân đối vốn chương trình, dự án theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 
Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Chính phủ 
hưóng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công (sau đây gọi tắt là Nghị định 
số 136/2015/NĐ-CP) gồm: ' * ' 

a) Tờ trình, đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn gửi 
cơ quan được phân công thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (theo mẫu 
số 02 phụ lục III Nghị đựửi số 136/2015/NĐ-CP); 

b) Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A5 Báo cáo đề xuất 
chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, dự án 
nhóm B, nhóm c (theo mẫu số 03, 04 phụ lục n Nghị định số 136/2015/NĐ-CP); 

c) Báo cáo thẩm định nội bộ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án; 

d) Các tài liệu liên quan đến vốn ODA, vốn vay ưu đãi được quy định 
tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư sổ 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08 tháng 8 năm 2016 
của Bộ Ke hoạch và Đầu tư về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 
số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử 
dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài 
trợ nước ngoài (sau đây gọi tắt là Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT). 

2. Đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ nêu trên cho Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ 
chức thẩm định. Sở Ke hoạch và Đầu tư chủ trì, phối họp với Sở Tài chính và 
các cơ quan có liên quan tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 
chương trình, dự án do thành phố quản lý theo quy định tại Khoản 3 Điều 38 
Luật Đầu tư công về phân cấp thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 
chương trình, dự án. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 
của chương trình, dự án với các nội dung được quy định tại Điều 25 Nghị định 
số 136/2015/NĐ-CP theo thời gian thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 
vốn đầu tư chương trình, dự án được quy định tại Khoản 2 Điều 26 Nghị định số 
136/2015/NĐ-CP. ' ' ' ' . 
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4. Sau khi thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo thẩm, định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn (theo mẫu 05, 06 phụ lục III Nghị định sọ 
136/2015/NĐ-CP) gửi Hội đồng thẩm định thành phố và Đơn vị trực thuộc. 

Điều 7. Thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư, dự án 
1. Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư chương ữình mục tiêu quốc gia, 

dự án quan trọng quốc gia sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. 
2. Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu sử dụng 

vốn ODA, vốn vay ưu đãi. 
3. Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án 

sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi trong các trường hợp không quy định tại 
Khoản 1, 2 Điều này, bao gồm: 

a) Chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi; 
b) Chương trình, dự án, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn 

lại trong các trường hợp sau: chương trình, dự án đầu tư nhóm A và nhóm B; 
chương trình, dự án ô; chương trình, dự án, phi dự án kèm theo khung chính 
sách; chương trình, dự án, phi dự án trong lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn 
giáo; chương trình tiếp cận theo ngành; dự án hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị chương 
trình, dự án vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi; dự án hỗ trợ kỹ thuật có quy mô vốn 
tài trợ tương đương từ 2 triệu đô la Mỹ trở lên; vỉện trợ mua sắm các loại hàng 
hóa thuộc diện phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép; sự tham gia của Việt 
Nam vào chương trình, dự án khu vực; 

c) Hỗ trợ ngân sách. 

4. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư 
chương trình, dự án, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại 
nhóm c và dự án hỗ trợ kỹ thuật có quy mô vốn tài trợ tương đương nhỏ hơn 
2 triệu đô la Mỹ. 

Điều 8. Hồ sơ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, Báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư chương trình, dự án 

Đối với các Đề xuất chương trình, dự án có văn bản thông báo được lựa chọn, 
đơn vị lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
chương trình, dự án theo Điều 5 của Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT. 

Điều 9. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, quyết định chủ trương đầu tư 
chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi 

1. Trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình 
mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia và chương trình mục tiêu sử dụng 
vôn ODA, vôn vay ưu đãi: 

^ a) Đơn vị trực thuộc chuẩn bị hồ sơ thẩm định theo quy định tại Khoản 1 
Điều 13 Nghị định số 131/2015/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2015 của Chính 
phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia (sau đây gọi tắt là Nghị định số 
131/2015/NĐ-CP) gom: ' ' ' 
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- Tờ tành thẩm định (theo mẫu số 01 phụ lục III Nghị định số 
1 3 6 / 2 0 1 5 / N Đ - C P ) ;  *  . . . .  

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư (theo mẫu Illa Nghị định số 
16/2016/NĐ-CP). Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (theo mẫu Illb Nghị định số 
16/2016/NĐ-CP); * 

- Bản sao văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi cơ quan chủ quản 
thông báo vê việc câp có thâm quyên cho phép cơ quan chủ quản lập Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 

- Bản sao tài liệu làm việc với nhà tài trợ nước ngoài về chương trình, 
dự án (nếu có); 

- Các tài liệu khác có liên quan, 
b) Đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ nêu trên cho Sở KÌ hoạch và Đầu tư 

để thẩm định. 
c) Đơn vị trực thuộc hoàn thiện Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi theo ý kiến góp ý của Sở Ke hoạch và Đầu tư và gửi 
lại Sở Ke hoạch và Đầu tư thẩm định các nội dung theo quy định tại Điều 16 
Nghị định số 131/2015/NĐ-CP với thời gian thẩm định không quá 30 ngày kể từ 
ngày nhận đủ hồ sơ hợp ỉệ. 

d) Sau khi thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo thẩm định 
nội bộ theo mẫu số 04 phụ lục III Nghị định số 136/2015/NĐ-CP gửi lại cho 
đơn vị trực thuộc. 

e) Đơn vị trực thuộc tập hợp hồ sơ gồm: 

- Dự thảo Tờ trình cho ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng 
Chính phủ (theo mẫu số 01 phụ lục II Nghị định sổ 136/2015/NĐ-CP); 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đã 
hoàn chỉnh theo báo cáo thẩm định của Sở Ke hoạch và Đầu tư; 

- Báo cáo thẩm định nội bộ của Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Các tài liệu khác có liên quan. 
g) Đơn vị trực thuộc gửi bộ hồ sơ nêu trên về Sở Kế hoạch và Đầu tư 

đế tổng hợp tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tương Chính 
phủ thẩm định trình Quốc hội, Chính phủ xem xét, quyết định chủ trương đầu tư 
theo quy định tại Điều 19 và Điều 22 của Luật Đầu tư công. 

h) Đơn vị trực thuộc hoàn chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trưưng đầu tư, 
Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo đúng ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩm 
định do Thủ tướng Chính phủ thành lập và báo cáo gửi Sở Ke hoạch và Đầu tư 
tổng hợp, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ theo 
quy định, 

2. Trình tự thủ tục quyểt định chủ trương đầu tư đổi với dự án nhóm A 
sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi: 
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a) Đơn vị trực thuộc chuẩn bị hồ sơ thẩm định theo quy định tại Khoản 1 
Điều 20 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP gồm: 

- Tờ trình đề nghị cấp có thẳm quyền quyết định chủ trương đầu tư 
chương trình, dự án (theo mẫu số 01 phụ lục III Nghị định số 136/2015/NĐ-CP); 

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A (theo mẫu Phụ lục Illb 
Nghị định số 16/2016/NĐ-CP); ' 

- Báo cáo thẩm định nội bộ; 
- Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của 

cơ quan có thẩm quyền; 
- Bản sao văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi cơ quan chủ quản 

thông báo về việc cấp có thẩm quyền cho phép cơ quan chủ quản lập Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 

- Bản sao tài liệu làm việc với nhà tài trợ nước ngoài về chương trình, 
dự án (nếu có); 

- Các tài liệu liên quan khác. 
b) Đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ nêu trên cho Hội đồng thẩm định thành phố -

Sở Kế hoạch và Đầu tư là Thường trực Hội đồng để thẩm định. 
c) Đơn vị trực thuộc hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo 

đúng ý kiến thẩm định của Hội đồng thẩrn định thành phố và nộp lại Hội đồng 
để thẩm định các nội dung quy định tại Điều 24 Nghị đinh số 136/2015/NĐ-CP 
với thòi gian thấm định được quy định tại Khoản 1 Điều 26 Nghị định số 
136/2015/NĐ-CP. ' ' 

d) Sau khi thấm định, Hội đồng thẩm đinh thành phố có Báo cáo kết quả 
thâm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A theo mẫu số 04 phụ lục 
III Nghị định số 136/2015/NĐ-CP gửi ủy ban nhân dân thành phố và dự thảo văn 
bản cho ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố cho ý kiến. 

e) Sau khi có ý kiến của Hội đồng nhân dân thành phố, đơn vị trực thuộc 
dự thảo văn bản cho ủy ban nhân dân thành phố trình Thủ tướng Chính phủ 
quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án với hồ sơ gồm: 

- Dự thảo Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án 
(theo mẫu số 01 phụ lục II Nghị định số 13 6/2015/NĐ-CP); 

- Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án nhóm A đã được hoàn chỉnh theo 
Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định thành phố; 

- Báo cáo kết quả thẩm định của Hội đồng thẩm định thành phố; 
^ - Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan 

có thẩm quyền. 
^ g) Đơn vị trực thuộc hoàn chỉnh Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi theo ý 

kiên thẩm định của Hội đồng thẩm định do Thủ tương Chính phủ thành lập và 
Báo cáo gửi Hội đồng thẩm định thành phổ xem xét, báo cáo ủy ban nhân dân 
thành phố trình Thủ tướng Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư. 
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3. Trình tự thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình, 
dự án, phi dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi khác thuộc thẩm quyền của 
Thủ tướng Chính phủ, trừ Khoản 2 Điều này: 

a) Đơn vị trực thuộc chuẩn bị hồ sơ thẩm định theo quy định tại Khoản 1 
Điều 20 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP gồm: ' 

- Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định, chủ trương đầu tư 
chương trinh, dự án (theo mẫu số 01 phụ lục III Nghị định số 136/2015/NĐ-CP); 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo mẫu Phụ lục IIIc hoặc 
Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư phi dự án theo mẫu Phụ lục IV của Nghị định 
số 16/2016/NĐ-CP; ' ' ' ẵ ' 

- Báo cáo thẩm định nội bộ; 
- Báo cáo kết quả thấm định nguồn vốn và khả năng cân đổi vốn của 

cơ quan có thẩm quyền; 
- Bản sao văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi cơ quan chủ quản 

thông báo về việc cấp có thấm quyền cho phép cơ quan chủ quản lập Báo cáo 
nghiên cứu tiên khả thi hoặc Báo cáo đê xuât chủ trương đâu tư; 

- Bản sao tài liệu làm việc với nhà tài trợ nước ngoài về chương trình, 
dự án (nếu có); 

- Các tài liệu liên quan khác. 
b) Đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ nêu trên cho Sở Ke hoạch và Đầu tư 

tổng hợp, tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố có văn bản kèm theo hồ sơ 
gửi Bộ Kê hoạch và Đâu tư thâm định theo quy định tại Điều 16 Nghị định số 
lổ/2016/NĐ-CP, ' ' ' ' ' 

4. Trình tự, thủ tục quyết định chủ trương đầu tư đối với chương trình, 
dự án, phi dự án sử dụng vốn ODA viện trợ không hoàn lại thuộc thẩm quyền 
của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố: 

a) Đơn vị trực thuộc chuẩn bị hồ sơ thẩm định theo quy định tại khoản 1 
Điều 20 Nghị định'số 136/2015/NĐ-CP gồm: ề ' ệ 

- Tờ trình đề nghị cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư 
chương trình, dự án (theo mẫu số 01 phụ lục III Nghị định số 136/2015/NĐ-CP); 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo mẫu Phụ lục IIIc của 
Nghị định số 16/2016/NĐ-CP; ' ẵ ' 

- Báo cáo thẩm định nội bộ; 
- Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đổi vốn của 

cơ quan có thẩm quyền; 
- Bản sao văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi cơ quan chủ quản 

thông báo về việc cấp có thẩm quyền cho phép cơ quan chủ quản lập Báo cáo 
nghiên cứu tiền khả thi hoặc Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; 

- Bản sao tài liệu làm việc với nhà tài trợ nước ngoài về chương trình, 
dự án (nêu có); 

- Các tài liệu liên quan khác. 
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b) Đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ nêu trên cho Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tổng họp, tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố có văn bản kèm theo Báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư gửi lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
và các cơ quan có liên quan về chủ trương đầu tư chương trình, dự án. 

c) Căn cứ ý kiến các cơ quan; Đơn vị trực thuộc hoàn chỉnh lại hồ sơ và 
gửi Sở Ke hoạch và Đầu tư để thẩm định các nội dung quy định tại Điều 24 
Nghị định số 136/2015/NĐ-CP với thời gian thẩm định được quy định tại Khoản 
1 Điêu 26 Nghị định số 136/2015/NĐ-CP. ' ' ' ề 

d) Sau khi thẩm đỉnh, Sở Ke hòạch và Đầu tư có Báo cáo kết quả thẩm định 
Báo cáo đề xuất theo mẫu số 04 phụ lục III Nghị định số 136/2015/NĐ-CP kèm 
Tờ trình trình ủy ban nhân dân thành phố quyết định chủ trương đầu tư theo quy 
định tại Điều 17 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP gồm: 

- Tờ trình quyết định chủ trương đầu tư (theo mẫu 01 phụ lục II Nghị định 
s ố  1 3 6 / 2 0 1 5 / N Đ - C P ) .  '  . . . .  

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Đon vị trực thuộc đã hoàn chỉnh 
lại theo Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

- Báo cáo kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
Điều 10. Các hoạt động thực hiện trước 
Thực hiện theo Điều 19 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 
Điều 11. Điều chỉnh nội dung Quyết định chủ trương đầu tư 
Trong trường hợp phải điều chỉnh nội dung Quyết định chủ trương đầu tư, 

đơn vị trực thuộc phối hợp cùng Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho ủy ban 
nhân dân thành phố trình Bộ Ke hoạch và Đầu tư theo quy định tại Điều 21 của 
Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 

Chương III 
TRÌNH Tự LẬP, THẨM ĐỊNH, QUYẾT ĐỊNH ĐẨU TƯ 

CHƯƠNG TRÌNH, Dự ÁN 

Điều 12. Quyết định cơ quan, đơn vị lập văn kiện chương trình, dự án 
Sau khi có Quyết định chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền và văn 

bản cam kêt tài trợ của nhà tài trợ, trong thời hạn 05 ngày làm việc, Sở Ke hoạch 
vả Đâu tư phối hợp với Sở quản lý chuyên ngành đề xuất trình ủy ban nhân dân 
thành phô ban hành quyết định về chủ chương trình, dự án (gọi chung là chủ dự 
án) với những nội dung chính: 

a) Tên chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án; 
b) Tên chủ dự ấn; 
c) Thông tin cơ bản của chủ dự án; 
d) Nhiệm vụ và quyền hạn của chủ dự án trong việc chuẩn bị, thẩm định, 

phê duyệt văn kiện chương trình, dự án hoặc viện trợ phi dự án theo quy định tại 
Điều 23 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 
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Điều 13. Nhiêm vu của chủ dư án I • • 
1. Chủ dự án có nhiệm vụ phối hợp với nhà tài trợ trong việc chuẩn bị, 

lập văn kiện chương trình, dự án bảo đảm nội dung, chất lượng và tiến độ theo 
quy định hiện hành. Văn kiện chưong trình, dự án được xây dựng trên cơ sở các 
nội dung của Quyết định chủ trương đầu tư đã được phê duyệt. 

Nội dung văn kiện chương trình, dự án thực hiện theo quy định tại 
Điều 27 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 

Trong trường hợp văn kiện chương trình, dự án được xây dựng theo 
mẫu của nhà tài trợ, các nội dung nêu trên phải được chủ dự án tính đến trong 
quá trình phối hợp với nhà tài trợ iập văn kiện này, bảo đảm hài hòa quy trình, 
thủ tục giữa Việt Nam và nhà tài trợ. 

2. Chủ dự án có nhiệm vụ hoàn tất hồ sơ để thực hiện các thủ tục về 
thẩm định và phê duyệt văn kiện chương trình, dự án theo quy định tại Điều 28 
của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 

3. Chủ dự án chịu trách nhiệm lập kế hoạch vốn chuẩn bị đầu tư để tổng 
hợp vào kê hoạch ngân sách chung hàng năm của thành phô. 

Điều 14. Thẩm quyền phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và 
quyết định đầu tư chương trình, dự án (theo Điều 25 của Nghị định số 
16/2016/NĐ-CP) ' Ề ' 

1. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và 
quyết định đầu tư chương trình, dự án sau: 

a) Chương trình mục tiêu quốc gia, dự án quan trọng quốc gia đã được 
Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư; 

b) Chương trình mục tiêu đã được Chính phủ quyết định chủ trương 
đầu tư; 

c) Chương trình kèm theo khung chính sách; chương trình, dự án trong 
lĩnh vực an ninh, quốc phòng, tôn giáo đã được quyết định chủ trương đầu tư. 

2. Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt văn kiện chương trình, 
dự án và quyết định đầu tư chương trình, dự án sau: 

a) Dự án đầu tư sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi nhóm A, B, C; 
b) Dự án Hỗ trợ kỹ thuật; 
c) Phi dự án. 

Điều 15. Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình dự ản 
1. Đối với chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu, dự án 

quan trọng quốc gia, dự án khác sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi thuộc 
thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ: 

a) Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, chủ dự án phối hợp với 
nhà tài trợ nước ngoài lập văn kiện chương trình, dự án. gửi Sở Ke hoạch và 
Đầu tư tổng hợp, tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố có văn bản kèm 
theo văn kiện chương trình, dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính 
có ý kiến. . 
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b) Chủ dự án có trách nhiệm hoàn chỉnh văn kiện chương trình, dự án theo ý 
kiến góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính và lập hô sơ thâm định theo 
quy định tại Điều 28 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tổng hợp, tham mưu cho Uy ban nhân dân thành phô có Tờ trình kèm theo Hô sơ 
thẩm định ván kiện chương trình, dự án gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư để tiến hành 
thủ tục thẩm định theo quy định tại Điều 26 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. 

2. Đối với chương trình, dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Chủ tịch 
Úy ban nhân dân thành phố: ' 

a) Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư 
sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi có cấu phần xây dựng: 

- Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, chủ dự án phối hợp với 
nhà tài trợ nước ngoài lập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo mẫu phụ ỉục VI của 
Nghị định số 16/2016/NĐ-CP gửi Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng 
chuyên ngành tổ chức thẩm định. 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan chủ trì thẩm định tiến hành thẩm định, lấy ý kiến góp ý của các cơ quan 
liên quan về nội dung văn kiện chương trình, dự án. Các cơ quan được lấy ý kiến 
thẩm định có trách nhiệm trả lời bằng văn bản trong thời hạn 12 ngày làm việc. 

Các cơ quan hữu quan tham gia thẩm định chịu trách nhiệm về nội dung 
chương trình, dự án liên quan đên chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định 
của pháp luật. 

- Cơ quan chủ trì thẩm định gửi báo cáo kết quả thẩm định cho Sở Kế hoạch 
và Đầu tư để tổng hợp hồ sơ liên quan trình ủy ban nhân dân thành phố xem xét có 
văn bản kèm theo văn kiện chương trình, dự án gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ 
Tài chính lấy ý kiến thẩm định. 

- Chủ dự án có trách nhiệm hoàn chỉnh văn kiện chương trình, dự án 
theo ý kiến góp ý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính và lập hồ sơ thẩm 
định theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP gửi Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tổng hợp, trinh ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt quyết định đầu tư 
chương trình, dự án theo quy đinh. 

b) Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư chương trình, dự án đầu tư 
sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi không có cấu phần xây dựng: 

- Sau khi có quyết định chủ trương đầu tư, chủ dự án phối hợp với nhà tài trợ 
nước ngoài ỉập Báo cáo nghiên cứu khả thi theo mẫu phụ lục V của Nghi định số 
16/2016/NĐ-CP gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư thẳm định, trình ủy ban nhân dân 
thành phô có văn bản kèm theo văn kiện chương trình, dự án gửi Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư và Bộ Tài chính lấy ý kiến thầm định. 

^ - Chủ dự án có trách nhiệm hoàn chỉnh văn kiện chương trình, dự án theo 
ý kiên góp ý của Bộ Ke hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính và lập hồ sơ thẩm định 
theo quy định tại Điều 28 của Nghị định sổ 16/2016/NĐ-CP gửi Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tổ chức thẩm định. 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan khác có 
liên quan tổ chức thẩm định và lập báo cáo kết quả thẩm định trình Chủ tịch 
ủy ban nhân dân thành phố quyết định đầu tư các dự án sử dụng ODA thuộc 
thẩm quyền. 

c) Trình tự lập, thẩm định, quyết định đầu tư dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi 
dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi: 

Đối với các dự án hỗ trợ kỹ thuật và các khoản phi dự án thuộc thẩm 
quyền quyết định đầu tư của Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thì không 
tố chức thấm định. Chủ dự án gửi hồ sơ theo mẫu phụ lục VII của Nghị định 
số 16/2016/NĐ-CP đến Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình Chủ tịch 
Úy ban nhân dân thành phố căn cứ vào Quyết định, chủ trương đầu tư để 
phê duyệt văn kiện dự án, phi dự án và quyết định đầu tưế 

Điều 16. Thời gian thẩm định và quyết định đầu tir chương trình, dự án 
1. Trong quá trình thẩm định, cơ quan thẩm định xem xét trình tự, thủ tục 

và tiến độ thấm định của nhà tài trợ để đảm bảo sự phối hợp và hài hòa cần thiết, 
xem xét các nội dung đã thỏa thuận vói nhà tài trợ, ý kiến thẩm định của 
nhà tài trợ hoặc đại diện của nhà tài trợ. 

Trường hợp hồ sơ thẩm định không đáp ứng yêu cầu quy định tại Điều 28 
của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP, cơ quan thẩm định có quyền ỵêu cầu chủ dự 
án giải trình, bổ sung hồ sơ và trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức hội nghị 
thấm định hoặc các cuộc họp để làm rõ các nội dung thẩm định theo quy định. 

2. Thời gian thẩm định văn kiện chương trình, dự án tính từ ngàv nhận đủ 
hô sơ hợp lệ: 

a) Đối với dự án đầu tư nhóm A: không quá 40 ngày; 
b) Đối với dự án đầu tư nhóm B: không quá 30 ngày; 
c) Đối với dự án đầu tư nhóm c và chương trình, dự án khác: không quá 

20 ngày. 

3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo thẩm 
định của cơ quan, đơn vị được giao thẩm định, Chủ tịch ủy ban nhân dân thành 
phố xem xét, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án và quyết định đầu tư 
chương trình, dự án. 

4. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể tù ngày Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phố ban hành quyết định đầu tư chương trình, dự án, Văn phòng ủy ban 
nhân dân thành phố thông báo cho nhà tài trợ nước ngoài và chủ dự án về quyết 
định đầu tư chương trình, dự án, đồng thời gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài 
chính và các cơ quan có liên quan Quyết định đầu tư chương trình, dự án (bản 
gốc hoặc bản sao có công chứng) kèm theo văn kiện chương trình, dự án đã 
được phê duyệt có đóng dấu giáp lai của úy ban nhân dân thành phố đế giám sát 
và phối hợp thực hiện. 
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Chương IV 
LẶP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT VÀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ 

CHƯƠNG TRÌNH, Dự ÁN sử DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY Ưu ĐÃI 

Điều 17. Lập, thẩm định, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện 
chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng 

1. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký kết điều ước quốc tế cụ thể, thỏa 
thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi, căn cứ văn kiện chương trình, dự án đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định đầu tư chương trình, dự án và 
điều ước quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, von vay ưu đãi đối với chương 
trình, dự án, chủ dự án phối hợp với nhà tài trợ nước ngoài ỉập kế hoạch tống thế 
thực hiện chương trình, dự án gửi Sở Ke hoạch và Đầu tư tổng hợp, trình ủy ban 
nhân dân thành phố phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án. 

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng họp kể hoạch 
tổng thể thực hiện chương trình, dự án của chủ dự án; ừong thời hạn 07 ngày làm 
việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và trình 
Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố xem xét, phê duyệt làm cơ sở để chủ dự án 
triến khai thực hiện chương trình, dự án. 

3. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kế hoạch tổng thể 
thực hiện chương trình, dự án, Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố có trách 
nhiệm gửi Quyết định phê duyệt kèm theo kế hoạch tổng thể thực hiện chương 
trình, dự án cho Bộ Ke hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, các cơ quan có liên quan 
và nhà tài trợ nước ngoài phục vụ công tác giám sát, đánh giá và phối hợp thực 
hiện chương trình, dự án. 

Điều 18. Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công 
trung hạn 05 năm vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng 

1. Ke hoạch đầu tư công trung hạri được lập trong thời hạn 05 năm, phù 
họp với^ kể hoạch phát triển kinh tế - xã hội 05 năm của thành phố. Căn cứ ké 
hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án đã được phê duyệt, chủ dự án lập 
kê hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn 
đối ứng cho 05 năm tiếp theo YỚi nội dung được quy định tại Điều 52 của Luật 
Đầu tư công và gửi Sở Ke hoạch và Đầu tư trước ngày 15 tháng 10 năm thứ tư 
của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước. 

2. Sở Ke hoạch và Đầu tư làm cơ quan đầu mối tiếp nhận, tổng hợp, lập 
kê hoạch đâu tư công trung hạn của thành phô giai đoạn sau trước ngày 15 tháng 
11 năm thứ tư của kê hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn trước, trình ủy ban 
nhân dân thành phô xem xét trước ngày 30 tháng 11 năm thứ tư của kế hoạch 
đầu tư công trung hạn giai đoạn trước và trình Hội đồng nhân dân thành phố cho 
ý kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau, "bao gồm chi tiết danh mục 
dự án sử dụng vốn vay ODA và vốn đối ứng bố trí cho từng dự án. 
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3. Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố hoàn 
chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau gửi Bộ Ke hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 12 năm thứ tư của kê hoạch đâu tư công trang 
hạn giai đoạn trước. 

^ 4. Sau khi có ý kiến thẩm định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở Ke hoạch 
và Đầu tư hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn của thành phố, báo cáo 
ủy ban nhân dân thành phố trình Hội đồng nhân dân thành phố trước ngày 15 
tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư công trang hạn giai đoạn trước và 
hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn sau gửi Bộ Ke hoạch và 
Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 30 tháng 6 năm thứ năm của kế hoạch đầu tư 
công trung hạn giai đoạn trước. 

Điều 19. Lập, thẩm định, phê duyệt và giao kế hoạch đầu tư công 
hàng năm vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng 

1. Trên cơ sở kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng 
vôn ODA, vôn vay ưu đãi đã được Chủ tịch Uy ban nhân dân thành phô phê 
duyệt, căn cứ tình hình giải ngân thực tế và kế hoạch giải ngân theo điều ước 
quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với chương trình, dự 
án, chủ dự án lập kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn 
vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm trình Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 10 
tháng 7 hàng năm để Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định trình Chủ tịch ủy ban 
nhân dân thành phố phê duyệt trước ngày 20 tháng 7 hàng năm. Kế hoạch thực 
hiện chương trình, dự án sử dụng Yốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hàng 
năm là một phần kế hoạch đầu tư công hàng năm, 

2. Sau khi được Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt, chủ dự 
án có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thực hiện hàng quý phục vụ công tác điều 
hành, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện chương trình, dự án gửi Sở Ke 
hoạch và Đầu tư trước ngày 10 tháng đầu tiên cửa quý sau để tổng hợp, theo dõi. 

Chương V 
QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ VỐN ODA, VÓN VAY Ưu ĐÃI 

Điều 20. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan đầu mối giúp ủy ban nhân dân thành 

phố thống nhất quản lý nhà nước về các nguồn hỗ trợ phát triển chính thức 
(ODA) và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà. tài trợ. Sở Ke hoạch và Đầu tư có 
nhiệm vụ và quyền hạn sau: -

1. Là cơ quan đầu mối về vận động, điều phối, quản lý và sử dụng vốn 
ODA, vốn vay ưu đãi. 

2. Là cơ quan đầu mối phối hợp với các Sở ngành tham mưu cho ủy ban 
nhân dân thành phố về việc đàm phán Hiệp định với Nhà tài trợ. 
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3. Chủ trì soạn thảo, trình ủy ban nhãn dân thành phố ban hành Quyết định 
về quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo thẩm quyền. 

4. Chủ trì chuẩn bị nội dung và tổ chức vận động, điều phối vốn ODA, 
vốn vay ưu đãi theo thẩm quyền; tổng hợp và trình Chủ tịch úy ban nhân dân 
thành phố lựa chọn các đề xuất chương trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn 
vay ưu đãi làm cơ sở để trình Bộ Ke hoạch và Đầu tư theo quy định tại Khoản 3 
Điều 13 Nghị định số 16/2016/NĐ-CP. ' 

5. Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính: 
a) Tổng hợp và lập kế hoạch, thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn 

ODA, vốn vay ưu đãi trung hạn 05 năm, kể hoạch thực hiện chương trình, dự án 
sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi hàng năm của thành phố; cân đối đầy đủ và 
bố trí vốn đối ứng từ nguồn ngân sách hàng năm để chuấn bị thực hiện và thực 
hiện đối với chương trình, dự án đầu tư trong kế hoạch vốn hàng năm. 

b) Xử lý nhu cầu bổ sung vốn trong kế hoạch vốn hàng năm của chương 
trình, dự án sử dụng vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định. 

6. Thực hiện giám sát và đánh giá chương trình, dự án sử dụng vốn vay 
ODA, vôn vay ưu đãi theo quy định của pháp luật về giám sát và đánh giá đâu tư 
công và quản lý, sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi. 

7. Làm đầu mối giải quyết khó khăn, vướng mắc ữong quá trình thực hiện 
chương trình, dự án những vân đê liên quan đên nhiêu cơ quan ban ngành đê đảm 
bảo tiến độ thực hiện và thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vốn vay ưu đãi; kiến nghị 
Chủ tịch Uy ban nhân dân thành phố giải quyết xử lý các vấn đề về vốn ODA, 
vôn vay ưu đãi thuộc thâm quyên của Chủ tịch Uy ban nhân dân thành phô. 

Trong trường hợp cần thiết, chủ ừì thành lập đoàn công tác liên ngành 
làm việc trực tiêp với chủ dự án đê xem xét, đánh giá và giải quyết kịp thời 
những vướng mắc theo thẩm quyền. 

8. Trình Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo 
cáo tổng hơp theo định kỳ (Quý, 6 tháng, năm) và đột xuất về tình hình vận 
động, quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi; kiến nghị các giải pháp 
nhăm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện chương trình dự án. 

9. Chủ trì tổ chức họp giao ban với các Ban Quản lý dự ản, chủ dự án 
hàng quý. 

10. Tham gia các đoàn đàm phán, ký kết điều ước quốc tế cụ thể về 
vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo yêu cầu. 

Điều 21. Nhiệm vụ, quyền hạn của Sử Tài chính 
1, Hướng dẫn chuẩn bị nội dung liên quan đến điều kiện sử dụng vốn, 

cơ chê tài chính trong nước, quản lý tài chính của chương trinh, dự án; công tác 
thâm định tài chính các dự án vay lại. 
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2. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn ODA, 
vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng và khả năng cân đối các nguồn Yốn này. 

3. Bố trí vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn khác để trả nợ các 
khoản vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi khi đến hạn. 

4. Tổng hợp theo định kỳ (Quý, 6 tháng, 1 năm) số liệu giải ngân, rút vốn 
và trả nợ đối với vốn ODA, vốn vay ưu đãi báo cáo ủy ban nhân dân thành phố, 
Bộ Tài chính và thông báo cho các cơ quan khác có liên quan. 

5. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp và ỉập kế hoạch thực 
hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng trung 
hạn 05 năm, kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn OD A, vốn vay 
ưu đãi, vốn đối ứng hàng năm của thành phố; xử lý nhu cầu bổ sung vốn trong 
kế hoạch vốn hàng năm của chương trình, dự án. 

6. Quản lý nhà nước đối với công tác tổ chức hạch toán, kế toán ngân sách 
nhà nước nguồn vốn ODA, tổng hợp số liệu rút vốn, thanh toán và trả nợ đối với 
chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, báo cáo ủy ban nhân dân thành phố, 
các cơ quan Bộ - ngành Trung ương; thẩm định và trình duyệt quyết toán đầu tư 
các dự án ODA theo quy định. 

7. Phối hợp cùng Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng có liên quan 
tham mưu ủy ban nhân dân thành phố quy định cụ thể về quy trình thực hiện 
các thủ tục giải ngân cho các dự án sử dụng vốn ODA nhằm bảo đảm thực hiện 
đúng các hợp đồng đã ký. 

8. Phối hợp với Cục Thuế thành phố hướng dẫn thực hiện chính sách thuế 
đối với các chương trình, dự án; quản lý vốn và tài sản của các dự án, 

Điều 22. Nhiệm vụ, quyền hạn của sỏ* Nội vụ 
1 ề Là cơ quan đầu mối phối hợp với các Sở - ngành liên quan tham mưu 

để Úy ban nhân dân thành phố bố trí nhân sự chủ chốt cho các chương trình, dự 
án ODA, hướng dẫn các thủ tục giải thế các tổ chức đã kết thúc nhiệm vụ đối với 
dự án sử dụng vốn ODA. 

2. Thẩm định trình ủy ban nhân dân thành phố ban hành tiêu chuẩn năng 
lực và nghiệp vụ đối với các chức danh chủ chốt của các chủ dự án, Ban Quản lý 
dự án sử dụng vốn ODA quan trọng theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở 
Xây dựng và các cơ quan liên quan làm cơ sở cho việc bố trí, các tiêu chí và chế 
độ đánh giá năng lực thực hiện công tác bồi dưỡng để nâng cao năng lực cho các 
chủ dự án, Ban Quản lý dự án ODA của thành phổ. 

Điều 23. Nhiệm vụ, quyền hạn của các Sử quản lý chuyên ngành 
1. Thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo chuyên ngành, giải quyết 

các kiến nghị của các chủ dự án thuộc thẩm quyền xử lý của ngành trong thời 
hạn được quy định. Bố trí nhân sự thực hiện công tác theo dõi về ODA để đảm 
bảo yêu cầu quản lý nhà nước và phối hợp với các dự án sử dụng vốn ODA 
trong phạm vi ngành phụ trách. 

2. Phối hơp với Sở Nội vụ đề xuất bố trí nhân sự chủ chốt cho các dự án 
sử dụng vốn ODA quan trọng thuộc lĩnh vực ngành phụ trách. 
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Điều 24. ủy ban nhân dân các quận - huyện 
1. Phối hợp với các chủ dự án triển khai các công tác liên quan đến bồi 

thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn quận - huyện quản lý, bảo đảm tiến độ 
thực hiện của dự án. Xử lý các vấn đề có liên quan đến công tác bồi thường, giải 
phóng mặt bằng và tái định cư theo thẩm quyền giải quyết đã được ủy ban nhân 
dân thành phố quy định. 

2. Phối hợp với các chủ dự án nghiên cứu đề xuất các vấn đề liên quan 
đến dân cư, cộng đồng, quy hoạch, bảo vệ môi trường trên địa bàn trong quá 
trình thực hiện dự án. 

Điều 25. Chế độ báo cáo tình hình tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và 
vốn vay ưu đãi 

1. Chủ dự án có trách nhiêm xây dựng và trình các báo cáo về tình hình 
thực hiện chương trình, dự án để gửi ủy ban nhân dân thành phố, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ quản lý ngành liên quan và nhà tài trợ theo quy 
định tại Điều 23 của Thông tư sổ 12/2016/TT-BKHĐT, 

Bộ mẫu biểu báo cáo gồm các mẫu biểu báo cáo quý I, 6 tháng, quý II và 
cả năm theo mẫu IV-GSĐG 1, báo cáo giám sát đánh giá trước khi khởi công 
theo mẫu IV-GSĐG 2, báo cáo giám sát đánh giá khi điều chỉnh dự án theo 
mẫu IV-GSĐG 3 và báo cáo kết thúc chương trình, dự án theo mẫu IV-GSĐG 4 
trong phụ lục IV của Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT. 

2. Chậm nhất 20 ngày sau mỗi quý, Sở Ke hoạch và Đầu tư là cơ quan 
tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố lập báo cáo tổng hợp về tình hình vận 
động, tiếp nhận và sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi, báo cáo đánh giá 
chương trình, dự án thuộc thẩm quyền quản lý theo mẫu IV-GSĐG 5 trong 
phụ lục IV của Thông tư số 12/2016/TT-BKHĐT gửi cho Bộ Kế hoạch va 
Đâu tư, Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao theo quy định. 

Điều 26. Giải quyết các vấn đề phát sinh 
1. Khi phát sinh các vấn đề có liên quan thuộc thẩm quyền giải quyết của 

các Sở - ngành, chủ dự án có văn bản gửi cho các Sở - ngành có thẩm quyền 
xem xét giải quyêt, đông gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi. Trong thời hạn 
07 ngày làm việc, các cơ quan có trách nhiệm phải có văn bản trả lời hoặc có 
văn bản đề xuất với ủy ban nhân dân thành phố về biện pháp giải quyết. 

2. Đối với các kiến nghị của chủ dự án thuộc thẩm quyền quyết định của 
Uy ban nhân dân thành phô, trong thời hạn 07 ngày làm việc sau khi nhận được 
ý kiên chỉ đạo của ủy ban nhân dân thành phố, các Sở - ngành được giao nhiệm 
vụ đê xuât phải có văn bản báo cáo cho ủy ban nhân dân thành phố. Nếu vấn đề 
cân xử lý thuộc thẩm quyền của các Bộ - ngành Trung ương, các Sở quản lý 
chuyên ngành là cơ quan đề xuất và dự thảo văn bản cho ủy ban nhân dân thành 
phô gửi Bộ - ngành Trung ương. Đối với những vấn đề phát sinh cần có ý kiến 
của nhà tài trợ trước khi trình úy ban nhân dân thành phố xem xét quyết định thì 
chủ dự án có trách nhiệm lấy ý kiến của nhà tài trợ và báo cáo ủy ban nhân dân 
thành phô ý kiên đê xuât của chủ dự án vê biện pháp giải quyêt. 
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3. Hàng quý, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức họp giao ban với 
các chủ dự án và Ban quản lý các dự án và các đơn vị có liên quan để đánh giá 
tình hình triển khai các dự án và xem xét các vướng mắc của các dự án, tống 
hợp báo cáo ủy ban nhân dân thành phố. 

Điều 27. Giải ngân 
Chủ dự án là người chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân thành phố về 

khối lượng thực hiện để thanh toán cho nhà thầuệ Chủ dự án trình ủy ban nhân 
dân thành phố kế hoạch giải ngân hàng năm để tổng hợp và báo cáo theo hướng 
dẫn của Bộ Ke hoạch và Đầu tư. Chủ dự án chịu trách nhiệm thực hiện thủ tục 
giải ngân đúng theo quy định về thời gian đã cam kết với nhà tài trợ. 

Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước thành phố là cơ quan tham mưu giúp 
cho Úy ban nhân dân thành phố kiểm tra việc thực hiện các chế độ tài chính và 
thanh toán khối lượng giải ngân cho dự án./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

Nguyễn Thành Phong 


